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THÔNG BÁO
Về việc công bố danh sáchtổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, 
người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Trợ giúp pháp lý ngày 
20/6/2017, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ 
giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo 
Danh sách gửi kèm Thông báo này và được đăng tại Trang Thông tin điện tử Sở 
Tư pháp tỉnh Phú Thọ: https://sotuphap.phutho.gov.vn. 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương 
biết để thuận tiện trong việc liên hệ, phối hợp công tác. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ sẽ 
cập nhật kịp thời tại Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Cục PBGDPL&TGPL - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (phối hợp đăng tải);
- Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ (phối hợp đăng tải);
- Các Cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Công an các xã, phường;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Trung tâm TGPLNN tỉnh;
- Các Tổ chức đăng ký tham gia TGPL;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp (đăng tải);
- Lưu: VT, BTTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đào Minh Hải

https://sotuphap.phutho.gov.vn/
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DANH SÁCH
TỔ CHỨC, NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo Thông báo số      /TB-STP ngày     /4/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ )

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

STT Tên tổ chức thực hiện 
trợ giúp pháp lý

Người đại diện Địa chỉ

1 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Phú Thọ

Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy - 
Giám đốc Trung tâm

Tầng 3 Sở Tư Pháp, số 
408 đường Nguyễn Tất 
Thành, phường Việt 
Trì,tỉnh Phú Thọ.

2 Chi nhánh số 1 Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý 
nhà nước tỉnh Phú Thọ

Bà: Phan Thị Kim Liên -
Phó Giám đốc Trung tâm 

kiêm Trưởng Chi nhánh số 1

Số 12 đường Trường 
Chinh, phường Vĩnh 
Phúc, tỉnh Phú Thọ.

3 Chi nhánh số 2 Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý 
nhà nước tỉnh Phú Thọ

Bà: Nguyễn Hương Giang -
Phó Giám đốc Trung tâm 

kiêm Trưởng Chi nhánh số 2

Số 566 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa 
Bình, tỉnh Phú Thọ.

II. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

STT Tên tổ chức thực hiện trợ 
giúp pháp lý

Người đại diện Địa chỉ

1 Trung tâm Tư vấn pháp luật 
Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ

Ông: Đinh Xuân Trường 
Giám đốc Trung tâm

Tổ 40, khu 4, phường 
Việt Trì,tỉnh Phú Thọ.

III. DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. Trợ giúp viên pháp lý

1.1. Danh sách Trợ giúp viên pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 
Phú Thọ

STT Họ và tên Số điện thoại liên hệ

1 Nguyễn Thị Bích Thủy 0915.418.199



2 Bùi Đức Dũng 0975.638.567

3 Kim Hồng Thanh 0967.697.474

4 Lê Văn Duy 0962.866.440

5 Phạm Thị Thắm 0979.155.502

6 Trần Thị Ngân 0948.131.375

7 Hà Thị Lan Hương 0985.111.108

8 Bùi Thu Hà 0988.338.088

9 Bùi Thị Thanh Nga 0975.219.198

10 Đinh Thị Hạnh 0988.287.669

11 Lã Thành Công 0975.528.604

12 Nguyễn Thị Sang 0943.469.267

13 Đỗ Hồng Nhung 0848.080.794

14 Hoàng Thị Hải 0986.936.664

1.2. Danh sách Trợ giúp viên pháp lý tại Chi nhánh số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý nhà nước tỉnh Phú Thọ.

STT Họ và tên Số điện thoại liên hệ

1 Phan Thị Kim Liên 0985.182.789

2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0975.218.293

3 Trần Bích Hạnh 0868.944.998

4 Nguyễn Thị Hằng 085.3813.130

5 Nguyễn Văn Thảo 0962.111.959

1.3. Danh sách Trợ giúp viên pháp lý tại Chi nhánh số 2, Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý nhà nước tỉnh Phú Thọ

STT Họ và tên Số điện thoại liên hệ

1 Nguyễn Hương Giang 0932.660.298

2 Bùi Quang Ngọc 0946.656.570

3 Hà Thị Linh 0967.786.167

4 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0974.796.950



5 Nguyễn Thị Thu Trang 0975.686.397

6 Nguyễn Bích Liên 0945.090.468

7 Đàm Văn Vượng 0977.446.599

8 Nguyễn Hữu Doan 0336.217.883

9 Vũ Đình Hùng 0985.906.614

10 Đinh Thị Quyến 0978.290.789

11 Nguyễn Đình Huy 0353.337.731

12 Bùi Văn Mạnh 0399.031.991

13 Bùi Đình Thưởng 0964.023.205

14 Bùi Thị Thiện 0382.117.948

15 Phùng Thị Thoa 0984.482.352

16 Bùi Thị Vân 0345.540.190

17 Đinh Thị Yên 0375.661.599

2. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước

STT Họ và tên Tổ chức hành nghề Địa chỉ tổ chức Số điện thoại 
liên hệ

1 Chu Văn Quyền Công ty Luật hợp danh 
Hùng Vương

Số 164, đường Minh 
Lang, phường Thanh 
Miếu, tỉnh Phú Thọ.

0912.071.103

2 Lê Văn Chi Công ty Luật TNHH 
Hoàng Long P&T

Số 2436, Đại lộ Hùng 
Vương, phường Nông 
Trang, tỉnh Phú Thọ.

0976.393.179

3 Nguyễn Quốc Tân Văn phòng Luật sư 
Quốc Tân

Số 1061, đường Hùng 
Vương, phường Thanh 
Miếu, tỉnh Phú Thọ.

0912.410.737

4 Phạm Ngọc Dậu Công ty Luật TNHH 
Hùng Lĩnh

Số 01 ngõ 148, đường 
Minh Lang, phường 
Thanh Miếu, tỉnh Phú 
Thọ.

0912.106.539

5 Hoàng Quốc Việt Công ty Luật hợp danh 
Hùng Vương

Số 164, đường Minh 
Lang, phường Thanh 0396.630.409



Miếu, tỉnh Phú Thọ.

6 Nguyễn Phúc Tiến Công ty Luật TNHH 
Hùng Lĩnh

Số 01, ngõ 148, đường 
Minh Lang, phường 
Thanh Miếu, tỉnh Phú 
Thọ.

0522.268.888

7 Trần Diện Văn phòng Luật sư 
Trần Lê và Cộng sự

Số nhà 61, đường Điện 
Biên Phủ, phường Vĩnh 
Yên, tỉnh Phú Thọ.

0816.139.999

8 Nguyễn Chí Dũng Trung tâm Tư vấn 
pháp luật Hội Luật gia 
tỉnh Vĩnh Phúc

Đường Phạm Văn Đồng, 
phường Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ.

0963.557.771

9 Lê Thị Hải Thiên Văn phòng Luật sư Hải 
Thiên

Số nhà 18, tổ 5, phường 
Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. 0903.471.413
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